
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN YÊN CHÂU

PHỤ LỤC SO 01
CH THI SINH ĐU ĐIÊU KIỆN D ự  VONG 2 TUYÊN DỤNG VIẺN CHÚC s ự  NGHIỆP G1ÀO DỤC VÁ ĐÁO TẠO HUYỆN YÊN CHÄU NÀM 2023

VỊ trị việc làm: Giáo viên tiểu học hạng m  - Mã số v.07.03.29
(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch ủy ban nhăn dân hiỉyện Yên Châu)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chỗ ở hiện nay Thông tin đào tạo

Số ký hiệu 
bằng Ngày cấp Đon vị cấp Đcm vị dự 

tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Ghi
chú

Nam Nữ Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh Trình độ 

văn bằng

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Quàng Thị Tú Anh 03/06/2001 Thái Chiềng Đône Yên Châu Sơn La Đại học Giáo dục tiếu 
học 001716 13/01/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Chiềng 

Đông A

Dân tộc 
thiểu số

2 Phàn Thị Cải 27/5/1998 Dao Song Pe Bắc Yên Sơn La Đại học Giáo dục tiêu 
học 0056609 03/2/2023 Trường Đại 

học Vinh

Trường Tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu số

3 Vì Vãn Cường 29/3/1993 Thái Mường Và sốp Cộp Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001754 20/02/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Kim 
Chung

Dân tộc 
thiểu số, 
con bệnh 

binh
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chỗ ở hiện nay Thông tin đào tạo

Số ký hiệu 
bằng Ngày cấp Đơn vị cấp Đon vị dự 

tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Ghi
chú

Nam Nữ Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh Trình độ 

văn bằng

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghì theo 
bảng điểm)

12 Cà Văn Đoàn 29/01/2000 Thái Mường Bám Thuận Châu Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 000995 09/02/2022

Truông Đại 
học Tây 

Bắc

Trưòng tiểu 
học Kim 
Chung

Dân tộc 
thiểu số

13 Hoàng Thị Gấm 10/9/1999 Thái Phiêng Ban Bắc Yên Son La Đại học Giáo dục tiểu 
học 000997 09/02/2022

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường Tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiều số

14 Lê Minh Hải 23/11/1992 Thái Quang Huy Phù Yên Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 00056626 03/02/2023 Trường Đại 

học Vinh
Trường tiểu 

học Tú Nang
Dân tộc 
thiểu số

15 Hoàng Thị Hạnh 19/02/2000 Thái Sặp Vạt Yên Châu Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 000998 09/02/2022

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Tà Vài

Dân tộc 
thiểu số
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chỗ ở hiện nay Thông tin đào tạo

Số ký hiệu 
bằng Ngày cấp Đơn vị cấp Đơn vị dự 

tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Ghi
chú\  w ^ m x k têíip Ị

Nam Nữ Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh Trình độ 

văn bằng

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

16 Vì Thị Minh Hảo 01/02/2000 Thái Lóng Phiêng Yên Châu Son La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001000 09/02/2022

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường TH - 
THCS Tà 

Làng

Dân tộc 
thiểu số

17 Trịnh Thị Nhật Hằng 19/02/1999 Kinh TT Hát Lót Mai Sơn Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001760 20/02/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Kim 
Chung

18 Hoàng Thị Minh Hiếu 12/11/1999 Thái Quang Huy Phù Yên Son La Đại học Giáo dục tiểu 
học B002475 18/6/2021

Trường Đại 
học Sư 

phạm Hà 
Nội 2

Trường tiểu 
học Tủ Nang

Dân tộc 
thiểu số

19 Lường Văn Hiệu 15/11/1996 Thái Hát Lót Mai Sơn Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 00056635 03/02/2023 Trường Đại 

học Vinh

Trường tiểu 
học Kim 
Chung

Dân tộc 
thiểu số
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chỗ ở hiện nay Thông tin đào tạo

Số ký hiệu 
bằng Ngày cấp Đơn vị cấp Đơn vị dự 

tuyển
Đối tượng 

ITU tiên
Ghi
chú

Nam Nữ Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh Trình độ 

văn bằng

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

32 Lường Thị Ngọc 08/05/1998 Thái Nậm Lầu Thuận Châu Son La Đại học Giáo dục tiêu 
học 00056667 03/02/2023 Trường Đại 

học Vinh

Trường tiểu 
học Chiềng 

Đông A

Dân tộc 
thiểu số

33 Ngô Thị Bích Ngọc 03/4/2000 Kinh Quvết Thắng TP Sơn La Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001750 20/02/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Tnrờng TH - 
THCS Chiềng 

Pằn

34 Hà Cao Nguyên 24/12/1998 Thái Chiềng Chung Mai Son Sơn La Đại học Giáo dục tiêu 
học DTS/CN/07778 06/10/2021

Trường Đại 
học Sư 

phạm Thái 
Nguyên

Trường tiểu 
học Chiềng 

Đông A

Dân tộc 
thiểu số

35 Cầm Thị Nguvệt 18/02/2000 Thái TT Hát Lót Mai Son Son La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001016 09/02/2022

Trưòttg Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Chiềng 

Đông A

Dân tộc 
thiểu số



STT

Ngày, tháng, năm sinh

Nam Nữ

Dân tộc

Chỗ ở hiện nay

Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh

Thông tin đào tạo

Trình độ 
văn bans

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Số ký hiệu 
bằng Ngày cẩp Đơn vị cấp Đơn vị dự 

tuvển
Đối tượng 

ưu tiên
Ghi
chú

36 Lường Thị Phương Nhi 25/12/2000 Thái Chiềng Pằn Yên Châu Son La Đại học Giáo dục tiêu 
học 001768 20/02/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Chiềng 

Đông B

Dân tộc 
thiểu số

37 Hoàng Thị Vân Oanh 02/ 12/2001 Thái Chiềng Kheo Mai Sơn Son La Đại học Giáo dục tiếu 
học 001731 13/01/2023

Trưòng Đại 
học Tây 

Bắc

Trường Tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu số

38 Giàng Thị Pà 16/12/1999 Mông Suối Bau Phù Yên Sơn La Đại học Giáo dục tiêu 
học DTS/CN/15329 08/6/2022

Trường ĐH 
Sư phạm 

Thái 
Nguyên

Trường Tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu sổ

39 Mùi Văn Phúc 18/02/1996 Mường Phiêng Khoài Yên Châu Sơn La Đại học Giáo dục tiêu 
học 00056677 03/02/2023

Trường Đại 
học Vinh

Trường Tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu số
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Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Chỗ ỏ’ hiện nay Thông tin đào tạo

Số ký’ hiệu 
bằng Ngày cấp Đơn vị cấp Đơn vị dự 

tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Ghi
chúIĨO và tên

Nam Nữ Xã, Phường, 
TT Huyện, TP Tỉnh Trình độ 

văn bằng

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

44 Giàng Thị Tớ 17/04/2001 Mông Lóng Luông Vân HỒ Son La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001740 13/01/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Tủ Nang

Dân tộc 
thiểu số

45 Lò Văn Thành 01/4/1993 Thái Chiềng Kheo Mai Sơn Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001772 20/2/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu sổ

46 Lò Thị Thắm 15/12/2001 Thái Chiềng Pha Thuận Châu Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001735 13/01/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bấc

Trường tiểu 
học Chiềng 

Tương

Dân tộc 
thiểu số

47 Lò Thị Thùy 17/8/2001 Thái Chiềng Mai Mai Son Sơn La Đại học Giáo dục tiểu 
học 001707 13/01/2023

Trường Đại 
học Tây 

Bắc

Trường TH - 
THCS Chiềng 

Sàng

Dân tộc 
thiểu số




